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Đề số 2:


Hướng dẫn đánh trắc nghiệm:  Số thứ tự câu trả lời dưới đây tương ứng với số thứ tự câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chỉ được chọn và đánh dấu X vào một ô tương ứng với phương án trả lời đúng. Muốn thay đổi đáp án khác, thí sinh bôi đen dấu X ở ô đã chọn và đánh dấu X vào ô thí sinh muốn đổi.
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Câu 1:  Thời gian bị giam giữ ở các nhà tù tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Hồ Chí Minh đã viết tập thơ nhật ký trong tù, tập thơ đó có bao nhiêu bài?
	A  234 bài	B  34 bài	C  134 bài	D  334 bài
Câu 2:  Theo Hồ Chí Minh lực lượng giải phóng dân tộc bao gồm:
	A  Công nhân, nông dân, trí thức	B  Công nhân	
	C  Toàn thể dân tộc		D  Công nhân, nông dân.
Câu 3:  Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu tiên vào vào thời gian nào?
	A  1922	B  1925	C  1920	D  1927
Câu 4:  "Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta". Câu trên đây được trích từ đâu?
	A  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	B  Chị thị “kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng	
	C  Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của ủy ban kháng chiến Nam Bộ	
	D  Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh
Câu 5:  Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải Định sang Pháp năm 1922?
	A  Lời than vãn của bà Trưng Trắc	B  Vi hành	
	C  Con Rồng tre		D  Tất cả đều đúng
Câu 6:  Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
	A  Cách mạng xã hội chủ nghĩa	B  Cách mạng Mỹ (1776) và cách mạng Pháp (1789)
	C  Cách mạng tư sản		D  Cách mạng vô sản
Câu 7:  Thân mẫu của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh được mấy người con?
	A  Một	B  Ba	C  Bốn 	D  Hai
Câu 8:  Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời ở đâu?
	A  An Giang	B  Cao Lãnh	C  Đồng Nai	D  Long Xuyên
Câu 9:  Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách  8 điểm tới hội nghị Versailles vào thời gian nào?
	A  Năm 1919	B  Năm 1921	C  Năm 1922	D  Năm 1920
Câu 10:  Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩa là gì?
	A  Tất cả đều sai		B  Để sống với nhau có tình, có nghĩa	
	C  Học thuộc các luận điểm lý luận	D  Để chứng tỏ trình độ lý luận
Câu 11:  “Yêu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu…………………….., vì có …………………….thì dân mình mới mỗi ngày một ấm no thêm, Tổ quốc mới ngày một giàu mạnh thêm.” Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu nói của Bác.
	A  lao động	B  thương con người	C  độc lập, tự do của đất nước.	 D  chủ nghĩa xã hội
Câu 12:  Bí danh của Bác lúc về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1941 là gì?
	A  Ông Ké	B  Lý Thụy	C  Thầu Chín	D  Già Thu 
Câu 13:  Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?
	A  Khoa học - kỹ thuật tiên tiến	B  Con người xã hội chủ nghĩa	
	C  Kinh tế phát triển		D  Lực lượng sản xuất phát triển
Câu 14: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta".
	A  dựa vào sự đoàn kết toàn dân  	B  dưới sự lãnh đạo của Đảng 
	C  đem sức ta		D  dựa vào sự giúp đỡ quốc tế  
Câu 15:  Thân mẫu của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà mất ở đâu?
	A  Nghệ An	B  Huế	C  Hà Tĩnh	D  Bình Định
Câu 16:  Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên vào thời gian nào?
	A  6/1942	B  6/1929	C  6/1927	D  6/1925
Câu 17:  Khi bị cảnh sát Anh bắt ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?
	A  Tống Văn Sơ	B  Hồ Quang	C  Thầu Chín	D  Lý Thụy
Câu 18:  Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên ở đâu?
	A  Thượng Hải (Trung Quốc)	B  Cao Bằng (Việt Nam)
	C  Hương Cảng (Trung Quốc)	D  Quảng Châu (Trung Quốc)	
Câu 19:  Trong tác phẩm Đường Cách mạng Hồ Chí Minh nói “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, ……là chủ nghĩa Mác - Lênin”. Điền vào chỗ trống?
	A  nhân văn nhất		B  đúng đắn nhất	
	C  khoa học nhất		D  cách mạng nhất
Câu 20:  Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị “ lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết dành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?
	A  Đặng Văn Cáp		B  Võ Nguyên Giáp 	
	C  Hoàng Quốc Việt 		D  Phạm Văn Đồng
Câu 21:  Theo Hồ Chí Minh “Người cách mạng phải có…….. thì mới gánh được nặng và đi được xa”. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống?
	A  phương pháp cách mạng	B  trí tuệ	
	C  đạo đức cách mạng 		D  ý chí cách mạng
Câu 22:  Bài thơ sau  ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
“ Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công.
	A  Ca sợi chỉ	B  Bài ca du kích	C  Nhật ký trong tù	D  Ca Binh lính
Câu 23:  Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
	A  Con Rồng tre		B  Đường cách mệnh	
	C  V.I. Lênin và Phương Đông	D  Bản án chế độ thực dân Pháp
Câu 24:  Trong thời gian ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
	A  Thợ ảnh, làm bánh	B  Đốt lò, bán báo   C  Phụ bếp, cào tuyết      D  Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 25:  Hãy bổ sung để hoàn chỉnh đoạn văn sau: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người ……………….. vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.”
	A  anh hùng dân tộc		B  danh nhân văn hoá thế giới	
	C  lãnh tụ		D  thầy
Câu 26:  Trong suốt hành trình đi đến các nước phương Tây, Bác Hồ đã tập trung quan sát, nghiên cứu về vấn đề gì?
	A  Về các dân tộc thuộc địa bị áp bức bóc lột và bản chất chế độ thực dân dã man vô nhân đạo
	B  Về cuộc sống văn minh phương Tây	
	C  Về các học thuyết kinh tế – chính trị của chủ nghĩa tư bản	
	D  Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 27: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng 12/1946?
	A  Thành đồng Tổ quốc	B  Sản xuất giỏi	C  Tất cả đều đúng	D  Kháng chiến anh dũng 
Câu 28:  “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoạn trích trên trong văn bản nào của Hồ Chủ tịch?
	A  Đường Kách mệnh	
	B  Di chúc	
	C  Bài nói chuyện nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng	
	D  Bài phát biểu trong lớp huấn luyện Đảng viên mới tháng 5 năm 1966
Câu 29:  Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát động từ năm nào?
	A  Năm 2007	B  Năm 2009	C  Năm 2006	D  Năm 2008
Câu 30:  Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Trong quan hệ với quần chúng, cán bộ, Đảng viên phải:
	A  Không được theo đuôi quần chúng	B  Luôn luôn nghe theo quần chúng.	
	C  Theo đuổi quần chúng.		D  Phục tùng mọi lợi ích của nhân dân
Câu 31:  Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?
	A  Tân Trào	B  Cổ Loa	C  Đền Hùng 	D  Hà Nội	
Câu 32:  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?
	A  2/6/1911	B  6/5/1911	C  4/6/1911	D  5/6/1911
Câu 33:  Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu?
	A  Làng Sen, xã Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An	
	B  Làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An	
	C  Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An	
	D  Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Câu 34:  Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
	A  Con đỉa hai vòi	B  Con bạch tuộc	C  Tất cả đều sai	D  Con chim đại bàng
Câu 35:  Địa danh nào ghi dấu sự kiện Hồ Chí Hồ  sau 30 năm bôn ba nước ngoài về nước hoạt động cách mạng Việt Nam?
	A  Tân Trào - Tuyên Quang	B  Vạn Phúc -  Hà Đông		
	C  Tất cả đều sai		D  Pác Bó - Cao Bằng	
Câu 36:  Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?
	A  Thanh niên	B  Nhân đạo 	C  Pravda		D  Le Paria	
Câu 37:  Tại Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930 đã thông qua những văn kiện nào do Bác Hồ soạn thảo?
	A  Cả ba đều đúng	                           B  Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng	
	C  Chương trình hành động của Đảng         D  Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt
Câu 38:  Đảng chủ trương thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 cho những đối tượng nào?
	A  Toàn bộ hệ thống chính trị		B  Cán bộ, đảng viên
	C  Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên		D  Toàn Đảng, toàn dân 
Câu 39:  Bài thơ "Người đi tìm hình của nước" viết về Hồ Chí Minh là của tác giả nào?
	A  Chế Lan Viên	B  Tố Hữu	C  Nguyễn Đình Thi 	D  Huy Cận 
Câu 40:  Trong thời gian hơn 1 năm, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc?
	A  30 nhà tù	B  40 nhà tù	C  35 nhà tù	D  20 nhà tù	
Câu 41:  “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?
	A  Đường cách mạng		B  Bản án chế độ thực dân Pháp	
 	C  Tuyên ngôn độc lập (1945)	D  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Câu 42:  Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
 Đó là tác phẩm:
	A  “Đường Cách mệnh”	B  “Lịch sử nước ta” 	C   Tất cả đều sai	D  “Bài Du kích ca”
Câu 43:  Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết di chúc vào ngày tháng năm nào?
	A  10/5/1964	B  19/5/1965	C  19/5/ 1968	D  15/5/1965
Câu 44:  Sự kiện quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước là sự kiện gì?
	A  Đọc Luận cương của Lê - Nin trên báo Nhân Đạo	
	B  Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.	
	C  Tham gia Đại hội Tua		
	D  Tham gia Đảng Xã hội Pháp
Câu 45:  Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp khi nào?
	A  12/1919	B  12/1920	C  12/1918	D  12/1923
Câu 46:  Lời của bài hát sau thuộc bài hát nào? 
Tôi hát ngàn lời ca
Nồng nàn hơn nắng ban mai
Đẹp tình hơn cánh hoa mai
Hùng thiêng hơn núi sông dài
Là một niềm tin: Hồ Chí Minh!
	A  Bài ca dâng Bác		B  Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người	
	C  Người là Hồ Chí Minh		D  Bác Hồ trên đỉnh Trường Lệ
Câu 47:    Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?
	A  19/5/1960	B  21/1/1946	C  19/5/1954	D  19/5/1969
Câu 48:  Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
	A  Khi Bác lên tàu từ Bến Nhà Rồng năm 1911	
	B  Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại đại hội Tua tháng 12/1920
	C  Tại hội nghị Vecxai (Pháp) ngày 18/6/1919	
	D  Khi Bác sang Liên Xô làm việc trong Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923
[bookmark: _GoBack]Câu 49:  Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, thuộc huyện, tỉnh nào?
	A  Sơn Dương, Tuyên Quang	B  Đại Từ, Thái Nguyên
	C  Hà Quảng, Cao Bằng 		D  Bắc Sơn, lạng Sơn	
Câu 50:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào?
	A  Năm 1925		B  Năm 1920	
	C  Năm 1930		D  Năm 1945
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